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	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu,

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1. Máy tính và em
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0
	

	
	Câu số
	6
	
	7
	
	
	
	6,7
	

	Chủ đề 2.  Mạng máy tính và Internet
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0
	

	
	Câu số
	1
	
	4
	
	
	
	1,4
	

	Chử đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	Chủ đề 5. Ứng dụng tin học.
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	1,0
	
	2,0
	1,0
	3,0

	
	Câu số
	
	
	5
	8
	
	9
	5
	8,9

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	1
	
	1
	7
	2

	
	Số điểm
	4,0
	
	3,0
	1,0
	
	2,0
	7,0
	3,0
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(Thời gian làm bài 40 phút)

	Họ và tên:......................................................................................Lớp 4..........................


	Họ tên giáo viên coi kiểm tra
	Họ tên giáo viên chấm bài kiểm tra

	....................................................................
....................................................................
	....................................................................
....................................................................


	Điểm bài kiểm tra
	Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................


Khoanh vào những chữ cái trước câu trả lời đúng ở các câu 1, 2, 3, 4
Câu 1. Nếu cố tình truy cập vào trang web không phù hợp và không nên xem, em có thể gặp phải những tác hại gì?
A. Em có thể bị dụ dỗ, hướng dẫn làm theo những việc không đúng.

B. Em có thể bị bắt nạt, đe doạ trên mạng.
C. Em bị lãng phí thời gian.
D. Tất cả các đáp trên đều đúng.
Câu 2. Sau đây là hình ảnh con trỏ chuột. Em hãy cho biết những vị trí nào có chứa siêu liên kết.
	A. [image: image1.png]Tét !mm thu




	B. [image: image2.png]Tét %é'u nhi




	C. [image: image3.png]



	


Câu 3. Phần mềm miễn phí là?

	A. [image: image4.png]



	B. [image: image5.png]



	C. [image: image6.png]



	D. [image: image7.png]





Câu 4. Trong phần mềm quản lí tệp, ở dải lệnh Home, em có thể đổi tên tệp bằng lệnh .............  ; xóa thư mục, tệp bằng lệnh .............
	A. Delete/ Rename                
	B. Rename/ Delete 

	C. Copy to/ Delete
	D. ename/ Move to      .                        


Câu 5. Ghép mỗi mục ở cột A với mục ở cột B cho phù hợp?
	A
	
	B

	1) Máy in
	
	a) Phần mềm

	2) Ứng dụng Word
	
	

	3) Bàn phím máy tính 
	
	b) Phần cứng

	4) Trò chơi
	
	


Câu 6. Em hãy cho biết mỗi mục dưới đây thuộc loại nào: phần cứng hay phần mềm? (ghi phần cứng hoặc phần mềm vào chỗ chấm).
	A. Thân máy tính
	................................................................

	B. Bàn phím.
	................................................................ 

	C. Máy in.
	................................................................ 

	D. Ứng dụng luyện gõ bàn phím.
	................................................................ 


Câu 7. Điền từ (Shift hoặc Caps Lock) vào chỗ chấm.
Muốn gõ chữ hoa, khi gõ em phải nhấn và giữ phím ..................................... 

Câu 8. Em hãy điền chức năng của các nút lệnh sau:
	Nút lệnh
	Chức năng

	1) [image: image8.png]



	………………………………………………………………………………

	2) [image: image9.png]



	………………………………………………………………………………

	3) [image: image10.png]



	………………………………………………………………………………

	4) [image: image11.png]



	………………………………………………………………………………


Câu 9. Em hãy nêu cách lưu tệp trình chiếu mới vào ổ đĩa D?
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Học sinh làm đúng mỗi câu cho 1,0 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	A
	D
	B


Câu 5. (1 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm
1 ( b


2 ( a


3 ( b


4 ( a
Câu 6. (1 điểm)
	A. Thân máy tính
	Phần cứng (0,25 điểm)

	B. Bàn phím
	Phần cứng (0,25 điểm)

	C. Máy in.
	Phần cứng (0,25 điểm)

	D. Ứng dụng luyện gõ bàn phím.
	Phần mềm (0,25 điểm)


Câu 7.  (1 điểm) Phím Shift
Câu 8. (1 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm
	Nút lệnh
	Chức năng

	1) [image: image12.png]



	Kiểu chữ đậm

	2) [image: image13.png]



	Kiểu chữ nghiêng

	3) [image: image14.png]



	Cỡ chữ

	4) [image: image15.png]



	Màu chữ


Câu 9. (2,0 điểm)
- Bước 1. Vào File/Save (hoặc tích vào biểu tượng [image: image16.png]


 ) (0,5 điểm)
- Bước 2. Chọn ổ đĩa D (0,5 điểm)
- Bước 3. Gõ tên vào mục File name (0,5 điểm)
- Bước 4. Nhấn nút Save (0,5 điểm)
